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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Đâu là nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 

(1991)? 

A. Do đường lối lãnh đạo sai lầm. 

B. Sự chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài. 

C. Sự chống phá của chế độ phong kiến Nga hoàng. 

D. Do không áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật. 

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là nhân tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau 

khi Chiến tranh lạnh chấm dứt? 

A. Thực lực kinh tế, chính trị, quân sự của các cường quốc. 

B. Sự lớn mạnh và ảnh hưởng của hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

C. Sự lớn mạnh của các lực lượng cách mạng thế giới. 

D. Sự phát triển của cách mạng khoa học - công nghệ. 

Câu 3. Việt Nam có thể vận dụng nguyên tắc nào của Liên hợp quốc trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ 

quyền biển đảo hiện nay? 

A. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn. 

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình. 

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

Câu 4. Ở Việt Nam, đường lối đổi mới đất nước giai đoạn 1996-2006 có điểm mới nào sau đây so với 

giai đoạn 1986-1995? 

A. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. 

B. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

C. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, trọng tâm là kinh tế. 

D. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Câu 5. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị 

A. Xan Phranxixcô (4/1945, Mỹ). B. I-an-ta (2/1945, Liên Xô). 

C. Pốt-xdăm (7/1945, Đức). D. Matxcova (12/1945, Liên Xô). 

Câu 6. Từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, em hãy rút ra bài học kinh nghiệm trong công cuộc bảo 

vệ Tổ quốc hiện nay? 

A. Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng. 

B. Dựng nước phải đi đôi với giữ nước. 

C. Xây dựng quân đội hùng mạnh. 

D. Đoàn kết toàn dân tộc. 

Câu 7. Năm 1954, quân dân Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch 

A. Điện Biên Phủ.  B. Tây Nguyên. 

C. Hồ Chí Minh.  D. Huế - Đà Nẵng. 

Câu 8. Trong cách mạng tháng Tám năm 1945, địa phương nào giành được chính quyền vào ngày 

19/8? 

A. Hải Dương. B. Sài Gòn. C. Huế. D. Hà Nội. 

Câu 9. Cho đoạn tư liệu sau:  

“...Mùa xuân vẻ vang này đánh dấu bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trên con đường tiến lên 

của cách mạng Việt Nam, kết thúc thắng lợi giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 

Nam, chuyển sự nghiệp cách mạng của cả nước từ hai nhiệm vụ chiến lược song song thực hiện sang 

một nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa”. 



(Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 

tr.292) 

Cụm từ: “Mùa xuân vẻ vang này” là sự kiện lịch sử nào? 

A. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. 

B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. 

C. Chiến thắng đường 14 - Phước Long. 

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

Câu 10. Nhận xét nào sau đây là đúng về quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN? 

A. Cộng đồng ASEAN là sự kế thừa, nâng cấp các liên kết trước đó của ASEAN. 

B. Quá trình hiện thực hóa ý tưởng Cộng đồng ASEAN không chịu tác động từ bên ngoài. 

C. Sự tương đồng về văn hóa và thể chế chính trị là cơ sở để thành lập Cộng đồng ASEAN. 

D. Kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN được đề ra ngay khi thành lập tổ chức ASEAN. 

Câu 11. Tổ chức, diễn đàn nào sau đây xuất hiện trong xu thế đa cực của thế giới từ sau năm 1991? 

A. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. 

B. Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 

C. Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO). 

D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Câu 12. Các cuộc khởi nghĩa trong thời kì Bắc thuộc (từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ X) của nhân dân Việt 

Nam có chung mục tiêu là 

A. hầu hết các cuộc khởi nghĩa đều thất bại. 

B. lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân. 

C. diễn ra dưới hình thức đấu tranh vũ trang. 

D. giải phóng dân tộc, khôi phục độc lập. 

Câu 13. Chiến thắng chống quân Thanh năm 1789 gắn liền với vai trò lãnh đạo của 

A. Quang Trung. B. Trần Quốc Tuấn. C. Lý Thường Kiệt. D. Lê Lợi. 

Câu 14. Trong công cuộc Đổi mới, Đảng ta xây dựng và tổ chức Ba chương trình kinh tế lớn gồm 

A. Lương thực - Thực phẩm, Hàng tiêu dùng và Hàng xuất khẩu. 

B. Lương thực - Thực phẩm, Hàng xuất khẩu, Hàng gia dụng. 

C. Lương thực - Hàng tiêu dùng - Hàng xuất khẩu. 

D. Lương thực - Nông sản, Hàng tiêu dùng, Hàng nhập khẩu. 

Câu 15. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam (1975-1979) và biên giới phía Bắc (1979 - 

1989) của nhân dân Việt Nam bùng nổ trong bối cảnh lịch sử nào sau đây? 

A. Đất nước đang tiến hành Đổi mới. 

B. Xu thế liên kết khu vực và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. 

C. Đất nước đã thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. 

D. Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô diễn ra gay gắt. 

Câu 16. Năm 2015, các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á họp tại Ma-lai-xi-a 

tuyên bố thành lập 

A. Cộng đồng ASEAN.   B. Diễn đàn hợp tác Á - Âu. 

C. Tổ chức Thương mại Thế giới. D. Liên minh châu Âu. 

Câu 17. Sự kiện lịch sử nào đã chính thức chấm dứt sự tồn tại của trật tự hai cực I-an-ta? 

A. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. 

B. Sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 

C. Sự vươn lên của các nước nhằm thoát khỏi trật tự hai cực. 

D. Sự xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa. 

Câu 18. Quá trình chuẩn bị cho cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 1941 - 1945, thực tiễn 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954 - 1975) của Việt Nam không có điểm tương đồng nào sau đây? 

A. Đảng lãnh đạo, giành thắng lợi từng bước, hướng đến mục tiêu độc lập và thống nhất. 

B. Có sự chuyển hóa lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp đề giành thắng lợi quyết định. 

C. Xuất phát điểm khó khăn do thế và lực thua kém đối phương trên nhiều phương diện. 

D. Tiến trình cách mạng có sự tác động của hội nghị quốc tế trong trật tự hai cực, hai phe. 



Câu 19. Giai đoạn 1961-1965, nhân dân miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược 

A. “Việt Nam hóa chiến tranh”. B. “Chiến tranh đặc biệt”. 

C. “Đông Dương hóa chiến tranh”. D. “Chiến tranh cục bộ”. 

Câu 20. Từ năm 1967 đến năm 1976 là giai đoạn tổ chức ASEAN 

A. xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN vững mạnh. 

B. hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường hợp tác quốc tế. 

C. ổn định chính trị trong khu vực và mở rộng thành viên. 

D. thành lập và bước đầu phát triển về cơ cấu tổ chức. 

Câu 21. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn đầu tiên, mở đầu quá trình đấu tranh giành độc lập, tự chủ lâu 

dài cho người Việt trong thời kì Bắc thuộc là? 

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. B. Khởi nghĩa Lý Bí. 

C. Khởi nghĩa Bà Triệu.  D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 

Câu 22. Năm 1995, quốc gia nào sau đây gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

A. Việt Nam. B. Lào. C. Ma-lai-xi-a. D. Thái Lan. 

Câu 23. Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 

1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp 

A. đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao. 

B. lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang. 

C. chiến trường chính và vùng sau lưng địch. 

D. của lực lượng vũ trang ba thứ quân. 

Câu 24. Quốc gia nào xây dựng chủ nghĩa xã hội trước năm 1945? 

A. Mỹ B. Liên Xô. C. Pháp. D. Trung Quốc. 

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) 

ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Vào thập niên 1980, mối quan hệ nồng ấm giữa Tổng thống Mỹ Ri-gân và nhà lãnh đạo Liên Xô 

Goóc-ba-chốp đã giúp giảm dần tình trạng căng thẳng của Chiến tranh lạnh. Năm 1987, hai nhà lãnh 

đạo đã đồng ý hủy bỏ tên lửa hạt nhân tầm trung. Năm 1989, Goóc-ba-chốp cho phép các quốc gia 

XHCN ở Đông Âu bầu ra chính phủ dân chủ và đến năm 1991, Liên Xô tan rã thành 15 nước cộng hòa 

độc lập. Ngày 12-3-1999 Hung-ga-ri, Ba Lan và Cộng hòa Séc gia nhập khối NATO”. 

(King Fisher, Bách khoa thư lịch sử (Nguyễn Đức Tĩnh và Ngô Minh Châu dịch), NXB Thế giới, Hà 

Nội, 2016, 

a) Cuộc Chiến tranh lạnh đã kết thúc và trật tự thế giới hai cực I-an-ta đã sụp đổ, nhưng nhiều “di 

chứng” của nó vẫn còn và vẫn đang tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới. 

b) Chiến tranh lạnh kết thúc và trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ bắt nguồn từ những nguyên nhân 

khác nhau, nhưng yếu tố đến từ phía Mỹ và Liên Xô vẫn là quyết định. 

c) Trật tự thế giới hai cực I-an-ta bắt đầu bị xói mòn và sụp đổ trong thập niên 1980. 

d) Việc Liên Xô tan rã (1991) đã chính thức chấm dứt cục diện hai cực, hai phe. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Thắng lợi vĩ đại của kháng chiến chống Pháp là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố tạo thành. Trước 

hết, đó là thắng lợi của quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc... Thắng lợi của kháng chiến 

chống Pháp là thắng lợi của đường lối kháng chiến rất đúng đắn, sáng tạo do Đảng và Bác Hồ vạch 

ra. Đó là lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, là đường lối quả cảm và 

thông minh của một dân tộc nhỏ đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của một tên để 

quốc to lớn là thực dân Pháp. Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp là thắng lợi của cuộc chiến đấu 

gian khổ, hi sinh của quân đội và nhân dân ta... Thắng lợi giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - 

Cam-pu-chia. Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta cũng là thắng lợi của tình đoàn 

kết anh em bầu bạn giữa nhân dân ta với nhân dân tiến bộ trên thể giới...”. 

(Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 

- 1954, Tập II, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr.613 - 614) 

a) Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) thắng lợi là kết quả tổng hợp nhiều yếu tố 

khách quan và chủ quan, nhưng yếu tố chủ quan đóng vai trò quyết định. 



b) Một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là 

tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh của toàn thể nhân dân. 

c) Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân các nước Đông Nam Á trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp, trước hết là nhân dân ba nước Đông Dương đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng 

chiến. 

d) Đường lối kháng chiến chống Pháp là đường lối toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và 

không cần đến bất cứ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. 

Câu 3. Cho những thông tin trong bảng sau đây: 

Thời gian Nội dung 

1967 Tổ chức ASEAN thành lập. 

1976 
Hiệp ước Bali đề ra những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước 

ASEAN. 

1984 Bru-nây gia nhập ASEAN. 

Từ năm 1995 – 1999 Việt Nam, Lào, Mianma và Campuchia gia nhập ASEAN. 

a) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 là một diễn đàn quốc tế đấu tranh 

nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

b) Quá trình mở rộng ASEAN diễn ra nhanh chóng, phù hợp với lợi ích của các nước thành viên. 

c) Hiệp ước Bali kí kết đánh dấu chấm dứt thời kì đối đầu căng thẳng giữa các nước sáng lập ASEAN 

với ba nước Đông Dương. 

d) Bảng thông tin trên đề cập đến quá trình phát triển của ASEAN từ ASEAN 5 đến ASEAN 10. 

Câu 4. Cho đoạn tư liệu sau: 

“Tình hình quốc tế và trong nước [...] đòi hỏi Đảng phải đổi mới toàn diện các lĩnh vực từ kinh tế, 

chính trị đến tư tưởng, văn hóa, xã hội, khắc phục tư duy cũ, cách làm cũ. Vì vậy "Đối với nước ta, đổi 

mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn”. 

(Lịch sử Việt Nam, Tập 15, từ 1986 đến 2000, Nguyễn Ngọc Mão (chủ biên), NXB Khoa học xã hội 

(2017), tr.35) 

a) Đường lối Đổi mới của Đảng diễn ra toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là đổi mới về chính trị. 

b) Đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, có ý nghĩa sống còn được ghi trong Cương 

lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

c) Đoạn tư liệu trên cho thấy Đổi mới là yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

d) Việt Nam tiến hành đổi mới đất nước trong bối cảnh đất nước đã thống nhất, cả nước đi lên chủ 

nghĩa xã hội. 


